
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 10, Toà nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.500.000

11/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM FIINRATINGS

0109812521

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm xử lý dữ liệu 
trong dịch vụ viễn thông) (CPC 843)

6311

2. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844)

6399

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh, quản trị rủi ro doanh 
nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, kế 
toán, thuế và kiểm toán) (CPC 865)

7020(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
FIINRATINGS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIINRATINGS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: FIINRATINGS

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 024.35626962
Email:

024.35625055Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
FIINGROUP

Tầng 10, Tòa Nhà 
Peakview Tower, 
36 Hoàng Cầu, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.499.8
50

14.998.500.000 99,990

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.499.8
50

14.998.500.000 99,990

0102674865

2 NGUYỄN 
HỮU HIỆU

P12B15, R1A 
Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75 750.000 0,005

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75 750.000 0,005

0250750000
66
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3 NGUYỄN 
QUANG 
THUÂN

P2015, R1A 
Royal City, 72A 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75 750.000 0,005

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75 750.000 0,005

111301701

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
FIINGROUP

Tầng 10, Tòa Nhà 
Peakview Tower, 
36 Hoàng Cầu, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.499.8
50

14.998.500.000 99,990

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.499.8
50

14.998.500.000 99,990

0102674865
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111301701
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 16, ngõ 317/19 phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P2015, R1A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG THUÂN Nam

01/12/1976 Kinh Việt Nam

11/05/2013 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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